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1
Lê Thị 

Anh 
Ngọc 1986 365594093 9/7/2005

Công an 

Sóc 

Trăng

Ấp Mỹ Lợi C, xã 

Mỹ Tú, huyện Mỹ 

Tú, tỉnh Sóc Trăng

Dược sĩ 

trung học

160/ST-

CCHND
14/3/2014

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

2
Huỳnh Thị 

Thu 
Lan 1989 365822857 30/3/2015

Công an 

tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Tam Sóc C1, xã 

Mỹ Thuận, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng

Dược sĩ 

trung học

656/ST-

CCHND
26/6/2015

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

3 Kim Qui Thây 1984 365529527 29/11/2013

Công an 

tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp Tâm Thọ, xã Đại 

Tâm, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Dược sĩ 

trung học

933/ST-

CCHND
20/5/2016

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc
Cá nhân đề 

nghị thu hồi

4 Lâm Thị Hương 1989 365790037 26/7/2006

Công an 

Sóc 

Trăng

Ấp Tâm Lộc, xã Đại 

Tâm, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Dược sĩ 

trung học

303/ST-

CCHND
07/7/2014

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

5
Chiêm Thị 

Đỗ 
Quyên 1977 365170719 7/3/2013

Công an 

tỉnh Sóc 

Trăng

Số 67, Hoàng Diệu, 

ấp Châu Thành, thị 

trấn Mỹ Xuyên, 

huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng

Dược sĩ 

trung học

490/ST-

CCHND
12/01/2015

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi
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6
Nguyễn 

Thị Ngọc 
Diệu 1981 365153530 29/7/2013

Công an 

Sóc 

Trăng

Ấp Ngọn, xã Hậu 

Thạnh, huyện Long 

Phú, tỉnh Sóc Trăng

Dược sĩ 

trung học

258/ST-

CCHND
14/5/2014

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

7
Thạch 

Thanh 
Giang 1986 365694933 1/8/2010

Công an 

Sóc 

Trăng

Số 167, khóm Cà 

Săng, phường 2, thị 

xã Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng

Dược sĩ 

trung học

305/ST-

CCHND
07/7/2014

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

8
Lâm Thị 

Hồng Kim 
Hà 1980 366247140 24/7/2015

Công an 

tỉnh Sóc 

Trăng

Ấp An Phú, thị trấn 

Kế Sách, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng

Dược sĩ 

trung học

699/ST-

CCHND
18/8/2015

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

9
Nguyễn 

Thị
Út 1970 340734311 26/7/2013

Công an 

tỉnh 

Đồng 

Tháp

Số 267/45/15, 

Trương Công Định, 

khóm 2, phường 2, 

thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng.

Dược sĩ 

trung học
67/ST-CCHND 04/11/2013

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

10
Trần Thị 

Hồng 
Hạnh 1984 365542427 18/6/2011

Công an 

Sóc 

Trăng

Ấp Cái Quanh, xã 

Tân Thạnh, huyện 

Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng

Dược sĩ 

trung học

318/ST-

CCHND
07/7/2014

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi
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11
Lâm Thị 

Yến
Nhi 1991 365884977 22/8/2008

Công an 

Sóc 

Trăng

Số 205, khóm Tân 

Qui, phường Vĩnh 

Phước, thị xã Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc 

Trăng

Dược sĩ 

trung học

451/ST-

CCHND
02/12/2014

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

12 Khưu Mỹ Linh 1981 365375118 12/2/2014

Công an 

tỉnh Sóc 

Trăng

Số 33A, Văn Ngọc 

Chính, khóm 9, 

phường 3, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

Dược sĩ 

trung học

502/ST-

CCHND
12/01/2015

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

13
Phạm 

Hoàng 
Phúc 1992 365961350 24/01/2017

Công an 

tỉnh Sóc 

Trăng

Số 12A Lý Thường 

Kiệt, ấp Châu 

Thành, TT Mỹ 

Xuyên, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Dược sĩ 

trung học

126/CCHN-D-

SYT-ST
08/01/2018

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc
Cá nhân đề 

nghị thu hồi

14
Lâm Thị 

Kim 
Tú 1980 365284246 15/11/2002

Công an 

tỉnh Sóc 

Trăng

Số 48, ấp Đại Chí, 

xã Đại Tâm, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Dược sĩ 

trung học

711/ST-

CCHND
03/9/2015

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

15
Thiềm 

Ngọc 
Xuân 1970 365322375 11/16/2009

Công an 

Sóc 

Trăng

Ấp Châu Thành, xã 

An Ninh, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Sóc Trăng

Dược sĩ 

trung học

244/ST-

CCHND
14/5/2014

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi
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16 Mã Mỹ Hua 1985 365769591 3/4/2006

Công an 

tỉnh Sóc 

Trăng

Số 01, ấp Tâm Kiên, 

xã Đại Tâm, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

Dược sĩ 

trung học

508/ST-

CCHND
12/01/2015

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã; Cơ sở 

bán lẻ thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

17
Võ Thị 

Tuyết 
Vân 15/02/1974 366201548 04/3/2014

CA Sóc 

Trăng

Ấp 6, xã Ba Trinh, 

huyện Kế Sách, tỉnh 

Sóc Trăng

Dược sĩ 

trung học

306/CCHN-D-

SYT-ST
01/7/2020

Sở Y tế 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quầy thuốc; Tủ 

thuốc Trạm Y tế xã; 

Cơ sởchuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

Cá nhân đề 

nghị thu hồi

Tổng cộng: 17 cá nhân
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